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chú 

1  Văn phòng Chính phủ 3764/BC-VPCP 31/5/2024 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giao 
và tình hình ban hành văn bản quy định 

chi tiết Luật, NQ của Quốc hội thuộc 

thẩm quyền của Chính phủ 5 tháng đầu 

năm 2024 (TL phục vụ họp CP) 

  

2  Văn phòng Chính phủ 249/TB-VPCP 31/5/2024 

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính 
phủ tại Hội nghị đánh giá kết quả thực 

hiện Quy chế phối hợp công tác giữa 

Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam. 

  

3  Bộ Giao thông vận tải 5801/BGTVT-VP 31/5/2024 

Phối hợp tổ chức Lễ triển khai thi công 
DA xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn 

Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn 

  

4  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

2565/BGDĐT-

GDCTHSSV 31/5/2024 

Tăng cường các hoạt động quản lý, giáo 

dục và bảo đảm an toàn cho trẻ em, HSSV 

trong Kỳ nghỉ Hè năm 2024 

  



5  Văn phòng Chính phủ 3760/VPCP-KGVX 
31/5/2024 

 Về việc thực hiện thông báo kết luận số 

3704/TB-TTKQH của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội 

  

6  

  Thủ tướng Chính phủ 468/QĐ-TTg 

31/5/2024 

Quyết định Tặng Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ cho Ban Nội chính 

Thành ủy Hải Phòng,Ban Nội chính tỉnh 

Tuyên Quang  

  

7  Bộ Tư pháp 972/QĐ-BTP 30/5/2024 

 Về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

2170/QĐ-BTP ngày 07/9/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch 

triển khai các hoạt động năm 2024 của 

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 
2021 - 2025 và ban hành Kế hoạch thực 

hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" năm 2024 

  

8    Thủ tướng Chính phủ 466/QĐ-TTg 30/5/2024 

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung 

ương các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025 

  

9  Bộ Thông tin và 
Truyền thông 

2091/BTTTT-
VNNIC 

30/5/2024 

Về việc Phối hợp triển khai Chương trình 

thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, 
hộ kinh doanh hiện hiện trực tuyến tin 

cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng 

tên miền quốc gia "⋅vn" ở các tỉnh, thành 
phố trên cả nước 

  

10  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
3882/BNN-LN 30/5/2024 

Về việc triển khai thực hiện Nghị định về 

một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp 
  



11  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

1489/QĐ-BNN-

TCCB 
30/5/2024 

Kiện toàn Ban Điều phối quốc gia thực 

hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên 

hợp quốc 

  

12  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
1485/QĐ-BNN-TL 30/5/2024 

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành 

Thủy lợi Việt Nam (28/8/1945 - 

28/8/2025) 

  

13  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

2523/BGDĐT-

CNTT 

30/5/2024 
Triển khai Báo cáo thống kê giáo dục kỳ 

cuối năm học 2023-2024 và chấn chỉnh 
nộp BCTK kỳ đầu năm. 

  

14  

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

3863/HD-BNN-

TCCB 

30/5/2024 
Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới" trong 
ngành Nông nghiệp và PTNT 

  

15  Bộ Giao thông vận tải 14/2024/TT-
BGTVT 

29/5/2024 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của 

tàu 

15/7/2024  

16  Tổng cục Thống kê 1014/TCTK-TKQG 29/5/2024 
V/v thông báo số liệu GRDP ước tính quý 

II, 6 tháng đầu năm 2024   

17  
Bộ Giao thông vận tải 15/2024/TT-

BGTVT 
29/5/2024 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý 
và bảo đảm hoạt động bay 

15/7/2024  

18  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

2519/BGDĐT-

GDCTHSSV 

29/5/2024 
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật bảo đảm trật tự ATGT trong 

dịp nghỉ hè và Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2024 

  



19  Văn phòng Chính phủ 248/TB-VPCP 29/5/2024 

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ 

Trần Hồng Hà tại cuộc họp về chính sách 

hỗ trợ về nhà ở: (1) xây dựng mới hoặc cải 
tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công 

với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ 

phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung 
ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân 

sách địa phương; (2) nhà ở cho hộ nghèo 

khu vực nông thôn; (3) hộ nghèo xây dựng 

nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt theo 
chuẩn nghèo   đa chiều giai đoạn 2021-

2025. 

  

20  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

2512/BGDĐT-

HTQT 

29/5/2024 Báo cáo theo Nghị định số 86/2021/NĐ-

CP của Chính phủ 
  

21  Văn phòng Chính phủ 3718/VPCP-QHĐP 29/5/2024 

Nghiên cứu tiếp thu, giải quyết các đề 

xuất, kiến nghị tại Báo cáo của Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam. 

  

22  Bộ Giao thông vận tải 
5712/BGTVT-

TCCB 
29/5/2024 

Về viêck rà soát, thống kê, đề xuất 
phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công 

lập, phục vụ xây dựng Quy hoạch mạng 

lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

ngành, lĩnh vực GTVT 

  

23  Văn phòng Chính phủ 3717/VPCP-QHĐP 29/5/2024 
Triển khai thực hiện Thông báo kết luận 
của UBTVQH về Báo cáo Công tác dân 

nguyện của Quốc hội trong tháng 4/2024 

  

24  Bộ Tài Chính 5462/BTC-QLCS 29/5/2024 
Về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện 

các quyết định giảm tiền thuê đất của Thủ 

tướng Chính phủ các năm và đề xuất. 

  



25  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

1482/QĐ-BNN-

TCCB 
29/5/2024 

Quyết định thành lập Ban Tổ chức các 

hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền 

thống ngành Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Việt Nam (14/11/1945 - 

14/11/2025) 

  

26   Thủ tướng Chính phủ 463/QĐ-TTg 29/5/2024 
Quyết định Phê duyệt danh sách thành 

viên Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập 

thể 

  

27  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

3451/BTNMT-

ĐCVN 

29/5/2024 
Về việc bàn giao hồ sơ khoanh định khu 
vực dự trữ khoáng sản quốc gia cho Ủy 

ban nhân dân các tỉnh/thành phố có khu 

vực dự trữ khoáng sản quốc gia 

  

28  Văn phòng Chính phủ 3701/VPCP-KSTT 29/5/2024 
Về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản 
VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính 

  

29  Văn phòng Chính phủ 3700/VPCP-QHQT 29/5/2024 

 Về việc báo cáo giám sát chuyên đề về 

thực hiện chính sách, pháp luật đối với 

NVNONN 

  

30  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
4074/BKHĐT-

QLKTTW 
29/5/2024

  

Về việc Báo cáo tình hình và kết quả thực 
hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 6 tháng đầu 

năm 

  

31  Văn phòng Chính phủ 3685/VPCP-NN 29/5/2024 

Về việc  báo cáo định kỳ năm 2023 về kết 

quả thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh 

  

32  Tổng cục Thống kê 97/BC-TCTK 28/5/2024 
Báo  cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 5 

và 5 tháng đầu năm 2024 
  

33  Bộ Tài Chính 5450/BTC-QLCS 28/5/2024 
Tổng hợp các trường hợp nợ đọng tiền 
thuê đất của đơn vị sự nghiệp công lập 

  



34  Bộ Tài Chính 5409/BTC-QLCS 28/5/2024 

Triển khai thực hiện Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

  

35  Văn phòng Chính phủ 3671/VPCP-QHĐP 28/5/2024 

Về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch 

thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang 

thời kỳ 2021 - 2030 

  

36  Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

3815/TB-BNN-
VPĐP 

28/5/2024 

Về việc điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025 giao các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

  

37  Bộ Nội vụ 2992/BNV-TCBC 28/5/2024 
Về việc thực hiện chính sách tinh giản 
biên chế 

  

38  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

600/TB-BGDĐT 28/5/2024 
Kết quả Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần 

thứ X năm 2024 giai đoạn I, khu vực 1 tại 

tỉnh Phú Thọ 

  

39  
Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

1777/HD-BKHCN 28/5/2024 
Hướng dẫn khen thưởng thành tích xuất 
sắc trong công tác quản lý nhà nước về an 

toàn bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2022-

2023. 

  

40  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 4049/BKHĐT-TH 28/5/2024 Về việc rà soát các quy định của Luật Đầu 
tư công 

  

41  Bộ Tư pháp 915/QĐ-BTP 27/5/2024 

Về việc Ban hành Kế hoạch tổng kết 

Chương trình hành động quốc gia của 

Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch 
giai đoạn 2017-2024 

  



42  Văn phòng Chính phủ 3631/VPCP-KGVX 27/5/2024 
Về việ triển khai Tháng hành đôṇg phòng, 

chống ma tuý năm 2024. 
  

43  Bộ Ngoại Giao 1275/QĐ-BNG 27/5/2024 

Quyết định về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực lãnh sự thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Ngoại giao (điều chỉnh số 
QĐ). 

  

44  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

2457/BGDĐT-

GDTrH 
27/5/2024 

Thông báo kết quả đánh giá giữa kỳ việc 

triển khai thực hiện Chương trình GDPT 

2018 

  

45  Ủy ban Dân tộc 852/UBDT-DTTS 27/5/2024 

 Về việc thực hiện Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 
28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ 

  

46  Thủ tướng Chính phủ 53/CĐ-TTg 26/5/2024 

Công điện về Đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật 
Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ 

chức tín dụng 

  

47  Văn phòng Chính phủ 245/TB-VPCP 25/5/2024 

Thông báo kết luận của Thường trực CP 

về tình hình chuẩn bị, hoàn thiện các thủ 

tục, điều kiện trình Quốc hội các văn bản 
có hiệu lực thi hành sớm đối với các Luật: 

Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh BĐS 

  

48  Văn phòng Chính phủ 1303/PC-VPCP 25/5/2024 

Thực hiện nhiệm vụ tại  Nghị quyết số 

33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của 

Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị 
trường bất động sản phát triển an toàn, 

lành mạnh, bền vững 

  



49  Chính phủ 59/2024/NĐ-CP 25/5/2024 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành VBQPPL đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ 

01/6/2024  

50  Bộ Tư pháp 
2665/BTP-

HTQTCT 
24/5/2024 

Về việc đăng ký triển khai thí điểm Quy 

trình Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng 

hôn nhân trực tuyến. 

  

51  Chính phủ 58/2024/NĐ-CP 24/5/2024 
Nghị định Về một số chính sách đầu tư 

trong lâm nghiệp 
15/7/2024  

52  Chính phủ 76/NQ-CP 24/5/2024 

Nghị quyết về đối tượng được giảm tiền 

thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết số 

07/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2023 

của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê 
mặt nước của năm 2022 đối với các đối 

tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 

  

53  Ủy ban Dân tộc 831/KH-UBDT 24/5/2024 

Kế hoạch Thực  hiện Chương trình phối 

hợp công tác giữa Thường trực Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và Ủy ban Dân tộc  năm 2024 

  

54  Thanh tra Chính phủ 
1058/TTCP-
BTCDTW 

24/5/2024 
Về việc Phối hợp, xây dựng Mô hình và 

tổ chức tiếp công dân trực tuyến 
  

55   Thủ tướng Chính phủ 
52/CĐ-TTg 

24/5/2024 
Công điện về vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 
43/98/31 phố Trung Kính Phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

  



56  Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

15/VBHN-BTNMT 24/5/2024 

Hợp nhất Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật đất đai và các Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP (HN BS NĐ 
12/2024/NĐ-CP) 

  

57  Văn phòng Chính phủ 241/TB-VPCP 24/5/2024 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng 
Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp 

với các bộ, cơ quan về chính sách đặc thù 

về chi thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với 
một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc 

thiểu số 

  

58  Bộ Tư pháp 2652/KH-HĐPH 23/5/2024 

 Về việc kế hoạch kiểm tra của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

trung ương năm 2024. 

  

59  Thủ tướng Chính phủ 444/QĐ-TTg 23/5/2024 

Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động 
thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ 

dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp 

theo 

  

60  Bộ Giao thông vận tải 12/2024/TT-

BGTVT 
23/5/2024 

Thông tư quy định cơ chế, chính sách 
quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam 

01/7/2024  

61  Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

3263/BTNMT-
TNN 23/5/2024 

Triển khai thực hiện các văn bản quy định 

chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước số 

28/2023/QH15 

  

62  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 3922/BKHĐT-TH 22/5/2024 

Về việc thông báo kéo dài thời gian thực 

hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn 
ngân sách trung ương năm 2023 sang năm 

2024 

  



63  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1980/BTTTT-

KHTC 
22/5/2024 

Về việc thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo 

về thông tin thuộc Chương trình MTQG 

Giảm nghèo bền vững trong năm 2024 

  

64  Bộ Tài Chính 5258/BTC-TCT 22/5/2024 
Về việc phối hợp chỉ đạo trong công tác 

quản lý thuế 
  

65  Văn phòng Chính phủ 238/TB-VPCP 22/5/2024 

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị 
toàn quốc về công tác phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 

  

66  Thủ tướng Chính phủ 440/QĐ-TTg 22/5/2024 
Quyết định ban hành Danh mục bí mật 

nhà nước lĩnh vực y tế 
  

67  Thủ tướng Chính phủ 439/QĐ-TTg 22/5/2024 
Quyết định về việc giao điều hành hoạt 

động của Bộ Công an 
  

68  Bộ Giao thông vận tải 630/QĐ-BGTVT 22/5/2024 

Quyết định ban hành Tập hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Giao thông vận tải kỳ 2019 - 2023. 

  

69  Bộ Nội vụ 2845/BNV-PC 22/5/2024 

 Về việc thông báo thành phần và thời 

gian làm việc của Đoàn công tác Bộ Nội 
vụ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

kết hợp kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang 

  

70  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
1450/QĐ-BGDĐT 22/5/2024 

Đính chính Thông tư số 26/2023/TT-

BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa 

đổi, bổ sung một số quy định tại Dnah 

mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành 
kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-

  



BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu 
cấp Tiểu học, Thông tư số 38/2021/TT-

BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu 

cấp trung học cơ sở, Thông tư số 

39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Dnah mục thiết bị dạy 

học tối thiểu cấp trung hoc phổ thông 

71  Bộ Công an 12/HD-BCA-V05 21/5/2024 

Hướng dẫn Thực hiện tiêu chí số 4 về An 

ninh, trật tự đô thị, theo quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định 

tiêu chí, trình tự, thủ tục xét, công nhận 

đạt chuẩn đô thị văn minh 

  

72  
Bộ Tư pháp 2571/BTP-

VĐCXDPL 

21/5/2024 
V/v báo cáo việc thực hiện đánh giá tác 

động thủ tục hành chính trong đề nghị, dự 
án, dự thảo VBQPPL 06 tháng đầu năm 

2024. 

  

73  Văn phòng Quốc hội 1157/VPQH-TK 21/5/2024 

Thông Báo kết luận của Phó Chủ tịch 

Quốc hội Trần Quang Phương tại cuôc 

làm việc với các cơ quan về công tác 
chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV 

 

  

74  Bộ Tài Chính 5218/BTC-ĐT 21/5/2024 
Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị 

định số 99/2021/NĐ-CP  ngày 
  



11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 

96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính 

75  Bộ Nội vụ 2823/HD-BNV 21/5/2024 

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua yêu 

nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội 
Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI 

năm 2025 

  

76  Bộ Ngoại Giao 1725/QĐ-BNG 21/5/2024 

Quyết định về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực lãnh sự thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Ngoại giao. 

  

  


